
Gói thầu số 06: Vắc xin tiêm ngừa dịch vụ năm 2023 - 2024

PHỤ LỤC : DANH MỤC THUỐC ĐẤU THẦU TẬP TRUNG ĐƯỢC CHẤP THUẬN ĐIỀU CHUYỂN

(Kèm theo công văn số .................. ngày ...... tháng ...... năm ....... của SỞ Y TẾ ĐỒNG NAI)
STT Mã thuốc Tên hoạt chất Nồng độ - Hàm

lượng
Tên thuốc GPLH hoặc

GPNK
Nhóm

kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Đơn giá Số lượng phân
bổ

(1)

Số lượng đã điều
tiết

(2)

Số lượng đã
nhập

(3)

Số lượng
điều chuyển

(4)

Số lượng phân
bổ sau điều

chuyển

(5)=(1)+(2)+(4)

Thành tiền điều
chuyển

Nhà thầu trúng
thầu

1. Cơ sở y tế tăng/bổ sung số lượng phân bổ : [08] Bệnh viện đa khoa khu vực Long Khánh

1 621018000027
9

Vắc xin ngừa viêm gan
siêu vi B

Protein kháng
nguyên bề mặt
HBsAg (độ tinh
khiết ≥ 95%):
10mcg/0,5ml

Heberbiovac HB
(Vắc xin viêm gan
B tái tổ hợp)

QLVX-0748-13 5 Lọ 45,780 400 400 800 1,200 36,624,000 CÔNG TY CỔ
PHẦN Y TẾ
AMVGROUP

2. Cơ sở y tế giảm số lượng phân bổ : [24] Bệnh viện đa khoa Cao Su Đồng Nai

1 621018000027
9

Vắc xin ngừa viêm gan
siêu vi B

Protein kháng
nguyên bề mặt
HBsAg (độ tinh
khiết ≥ 95%):
10mcg/0,5ml

Heberbiovac HB
(Vắc xin viêm gan
B tái tổ hợp)

QLVX-0748-13 5 Lọ 45,780 1,340 148 -800 540 -36,624,000 CÔNG TY CỔ
PHẦN Y TẾ
AMVGROUP

Thời điểm in : 08/10/2024 10:42:03 - Mã điều chuyển : TR20241007_00002 1/1



Gói thầu số 06: Vắc xin tiêm ngừa dịch vụ năm 2023 - 2024

PHỤ LỤC : DANH MỤC THUỐC ĐẤU THẦU TẬP TRUNG ĐƯỢC CHẤP THUẬN ĐIỀU CHUYỂN

(Kèm theo công văn số .................. ngày ...... tháng ...... năm ....... của SỞ Y TẾ ĐỒNG NAI)
STT Mã thuốc Tên hoạt chất Nồng độ - Hàm

lượng
Tên thuốc GPLH hoặc

GPNK
Nhóm

kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Đơn giá Số lượng phân
bổ

(1)

Số lượng đã điều
tiết

(2)

Số lượng đã
nhập

(3)

Số lượng
điều chuyển

(4)

Số lượng phân
bổ sau điều

chuyển

(5)=(1)+(2)+(4)

Thành tiền điều
chuyển

Nhà thầu trúng
thầu

1. Cơ sở y tế tăng/bổ sung số lượng phân bổ : [08] Bệnh viện đa khoa khu vực Long Khánh

1 621018000027
9

Vắc xin ngừa viêm gan
siêu vi B

Protein kháng
nguyên bề mặt
HBsAg (độ tinh
khiết ≥ 95%):
10mcg/0,5ml

Heberbiovac HB
(Vắc xin viêm gan
B tái tổ hợp)

QLVX-0748-13 5 Lọ 45,780 400 400 800 1,200 36,624,000 CÔNG TY CỔ
PHẦN Y TẾ
AMVGROUP

2. Cơ sở y tế giảm số lượng phân bổ : [20] Trung tâm y tế thành phố Long Khánh

1 621018000027
9

Vắc xin ngừa viêm gan
siêu vi B

Protein kháng
nguyên bề mặt
HBsAg (độ tinh
khiết ≥ 95%):
10mcg/0,5ml

Heberbiovac HB
(Vắc xin viêm gan
B tái tổ hợp)

QLVX-0748-13 5 Lọ 45,780 1,070 -800 270 -36,624,000 CÔNG TY CỔ
PHẦN Y TẾ
AMVGROUP
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